
STT MSSV HỌ VÀ TÊN

ĐTB xét 

HB 

(HK1/19-

20)

Xếp loại 

ĐRL 

(HK1/19-

20)

Loại HB
Số tiền 

HB/tháng

Số 

tháng
Tổng cộng CMND STK NGÂN HÀNG CHI NHÁNH

1 1760056 Nguyễn Đình Hậu 8.87 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 206xxx986 638xxxx500336 Agribank Bình Thạnh

2 1760190 Phạm Quang Thiện 8.7 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 025xxx115 638xxxx520080 Agribank Bình Thạnh

3 1760280 Phạm Nguyễn Mỹ Diễm 8.7 Xuất sắc Giỏi 940,000 5 4,700,000 192xxx629 638xxxx525212 Agribank Bình Thạnh

4 1760334 Trần Quốc Khánh 8.41 Tốt Giỏi 940,000 5 4,700,000 312xxx758 638xxxx524340 Agribank Bình Thạnh

5 1760407 Hồ Văn Sơn 8.72 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 272xxx097 007xxxx191957 Vietcombank Hàm Nghi
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